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1. Họ và tên của thí sinh (như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
	.....................................….………............................................ 
	Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
	


2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
	(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì có số 0 vào ô đầu)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ngày
	
	tháng
	
	năm


3. Nơi sinh (xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	4. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân  (Ghi mỗi chữ số vào một ô)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



   Ngày cấp:……………….……Nơi cấp .......................................................................................................

5. Quốc tịch: …………………..…..., Dân tộc: .................................., Tôn giáo: ................................

	6. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mã tỉnh (Tp)
	
	Mã huyện (quận)
	
	Mã xã (phường)

	Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống phía dưới

	.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



7. Nơi học THPT (tên trường, xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố, quốc gia)
Năm lớp 10: ...............................................................................................................................................
Năm lớp 11: ...............................................................................................................................................
Năm lớp 12: ...............................................................................................................................................


7. Kết quả học THPT (điểm trung bình các năm học)

	Lớp 10
	
	Lớp 11
	
	Lớp 12
	



	8. Đạt danh hiệu học sinh giỏi (dấu X vào ô)
	Lớp 10
	
	Lớp 11
	
	Lớp 12
	



9. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển
Thí sinh đăng ký tối đa 03 nguyện vọng ngành, theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất

	Stt
	Mã ngành tuyển sinh
	Tên ngành ngành tuyển sinh
	Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (ghi IELTS, TOEFL IBT hoặc năng lực tiếng Việt và điểm số/bậc đạt được)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


10. Địa chỉ báo tin ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Điện thoại: ............................................ Email: ……………………………………........................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thí sinh nộp kèm: Kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Văn bằng THPT do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Giấy công nhận văn bằng giáo dục phổ thông của Sở giáo dục đào tạo cấp; Bản sao chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc chứng chỉ năng lực tiếng Việt.

	
XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

	Ngày ....... tháng ........ năm 2021
Chữ ký của thí sinh
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